
PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 
(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-UBND ngày       tháng 7 năm của UBND tỉnh) 

 

STT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Dự kiến 

hình 

thức 

triển 

khai 

Đơn vị 

chủ trì 

Kinh 

phí 

năm 

2023 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

giải 

ngân 

Tiến độ thực hiện 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành  

Đề xuất điều 

chỉnh hoặc 

dừng nhiệm 

vụ, dự án CĐS 

A 
SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
         

  

I PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DÙNG CHUNG 17.968 0   
  

1 

Triển khai mạng diện rộng (WAN) 

trên nền tảng mạng truyền số liệu 

chuyên dùng của tỉnh 

Thuê 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

746 0 

Thẩm định, trình phê 

duyệt dự toán kế hoạch 

thuê dịch vụ Công nghệ 

thông tin 

Quý 

IV/2023 

 

2 
Đầu tư thiết bị Hội nghị truyền hình 

trực tuyến tại Hội trường tỉnh 
Đầu tư 550 0 

Thành lập Hội đồng thẩm 

định giá của Sở để tiến 

hành thẩm định giá bộ thiết 

bị. 

Trước 

ngày 

30/11/2023 

 

3 

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin 

đối với hệ thống điều khiển Hội nghị 

truyền hình trực tuyến tại điểm cầu 

cấp tỉnh thuộc dự án Nâng cấp, mở 

rộng hệ thống Hội nghị truyền hình 

trực tuyến đang sử dụng hiện nay 

đến cấp xã 

Thuê 429 0 

Hệ thống đang hoạt 

động. Trong 7 tháng 

đầu năm đã triển khai 

23 cuộc họp trực tuyến 

trên hệ thống. 

Kết thúc 

dự án này 

sau khi dự 

án đầu tư 

thiết bị 

MCU hoàn 

thành và đi 

 



STT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Dự kiến 

hình 

thức 

triển 

khai 

Đơn vị 

chủ trì 

Kinh 

phí 

năm 

2023 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

giải 

ngân 

Tiến độ thực hiện 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành  

Đề xuất điều 

chỉnh hoặc 

dừng nhiệm 

vụ, dự án CĐS 

vào sử 

dụng 

4 

Đầu tư thiết bị MCU vật lý điều 

khiển Hệ thống Hội nghị truyền hình 

trực tuyến của tỉnh 

Đầu tư 2.720 0 

Đang trình UBND tỉnh 

đổi tên nhiệm vụ. Sau 

đó trình Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu thực hiện 

nhiệm vụ tư vấn lập đề 

cương và dự toán đầu tư 

thiết bị MCU vật lý điều 

khiển Hội nghị truyền 

hình trực tuyến của tỉnh 

Trước 

ngày 

30/11/2023 

 

5 
Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung 

tỉnh Bắc Kạn 
Đầu tư 1.000 0 

Tổ chức lập đề cương 

và dự toán chi tiết 

Quý 

IV/2023  

6 

Triển khai hệ thống Trung tâm điều 

hành thông minh, Hệ thống thông tin 

báo cáo, Hệ thống tiếp nhận và phân 

tích ý kiến người dân tỉnh Bắc Kạn 

Thuê 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

3.679 0 

Đang triển khai Kế 

hoạch lựa chọn nhà 

thầu (Đề xuất thực hiện 

gói thầu xây dựng Hệ 

thống thông tin báo cáo 

trong năm 2023. Đối 

với 02 gói thầu còn lại 

là Trung tâm điều hành 

thông minh và Hệ thống 

tiếp nhận và phân tích ý 

kiến người dân đề xuất 

giãn tiến độ sang năm 

Trong năm 

2023 đối 

với gói 

thầu hệ 

thống 

thông tin 

báo cáo 

Giãn tiến độ 

sang năm 2024 

đối với 02 gói 

thầu chưa phù 

hợp với hiện 

trạng hạ tầng 

dùng chung, 

đơn vị dự kiến 

trả lại ngân 

sách phần kinh 

phí tương ứng 



STT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Dự kiến 

hình 

thức 

triển 

khai 

Đơn vị 

chủ trì 

Kinh 

phí 

năm 

2023 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

giải 

ngân 

Tiến độ thực hiện 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành  

Đề xuất điều 

chỉnh hoặc 

dừng nhiệm 

vụ, dự án CĐS 

2024 để bảo đảm đồng 

bộ với các nhiệm vụ 

chuyển đổi số khác của 

tỉnh theo chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy)  

với 02 gói thầu 

giãn tiến độ 

7 

Hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính 

Thuê 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

2.000 0 Lập Kế hoạch thuê 
Quý 

IV/2023 

 

8 
Thuê phần mềm Quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Bắc Kạn 
Đầu tư 2.000 0 Lập Kế hoạch thuê 

Quý 

IV/2023 

 

9 
Triển khai trung tâm giám sát, điều 

hành an toàn, an ninh mạng (SOC) 
Thuê 2.500 0 

Thẩm định kỹ thuật và 

dự toán Kế hoạch thuê 

dịch vụ CNTT 

Quý 

IV/2023 

 

10 
Thuê hệ thống Wifi công cộng trên 

địa bàn tỉnh 
Thuê 1.640 0 

Đã phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu tư 

vấn lập Kế hoạch thuê 

dịch vụ công nghệ 

thông tin "Triển khai hệ 

thống wifi trên địa bàn 

tỉnh" đang đăng tải trên 

hệ thống mạng đáu thầu 

quốc gia 

Trước 

ngày 

15/11/2023 

 



STT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Dự kiến 

hình 

thức 

triển 

khai 

Đơn vị 

chủ trì 

Kinh 

phí 

năm 

2023 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

giải 

ngân 

Tiến độ thực hiện 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành  

Đề xuất điều 

chỉnh hoặc 

dừng nhiệm 

vụ, dự án CĐS 

11 
Giám sát an toàn thông tin các 

Website của tỉnh  
Thuê 204 0 Lập và phê duyệt dự toán 

Quý  

IV/2023 

 

12 
Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các 

Hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh 
Thuê 150 0 

Đã ban hành Kế hoạch 

thực hiện. 

Quý 

IV/2023 

 

13 

Duy trì hoạt động diễn tập thực 

chiến an toàn thông tin mạng cấp 

tỉnh hàng năm 

Thuê 350 0 
Đang xây dựng Kế 

hoạch thực hiện 

Quý 

IV/2023 

 

II 
PHỤC VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
38.086 0  

  

II.1 Cơ sở dữ liệu dùng chung         
  

14 
Triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 
Thuê 

Sở Y tế 

1.300 0 

Đang thực hiện 

Trong năm 

2023 

Điều chỉnh tên 

nhiệm vụ từ 

“triển khai bệnh 

án điện tử” thành 

“Triển khai hồ sơ 

bệnh án điện tử” 

để phù hợp với 

các qui định tại 

Thông tư 

46/2018/TT-

15 
Triển khai bệnh án điện tử tại Trung 

tâm Y tế huyện Bạch Thông 
Thuê 600 0 

Trong năm 

2023 



STT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Dự kiến 

hình 

thức 

triển 

khai 

Đơn vị 

chủ trì 

Kinh 

phí 

năm 

2023 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

giải 

ngân 

Tiến độ thực hiện 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành  

Đề xuất điều 

chỉnh hoặc 

dừng nhiệm 

vụ, dự án CĐS 

BYT ngày 

28/12/2028 của 

Bộ Y tế qui định 

về hồ sơ bệnh án 

điện tử. 

16 

Cơ sở dữ liệu về thông tin phần mềm 

quản lý thông tin cán bộ, công chức, 

viên chức và hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 

17/11/2000 của Chính phủ 

Thuê 
Sở 

TT&TT 
847 0 

Đang duy trì thuê dịch 

vụ 

Tháng 

12/2023 

 

17 
Xây dựng nền tảng dùng chung 

ngành Nội vụ  
Thuê 

Sở Nội 

vụ 
2.000 0 

Đang nghiên cứu 

phương án thực hiện 

Quý 

IV/2023 

 

18 

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

huyện Bạch Thông và huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn 

Đầu tư 
Sở 

TNMT 
8.351 0 

Đã được UBND tỉnh 

phê duyệt Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 

Trong năm 

2023 

 

19 

Xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá 

chỉ số Chuyển đổi số (PDTI) tỉnh 

Bắc Kạn 

Đầu tư 
Sở 

TT&TT 
2.423 0 

Đang lập thủ tục thanh 

toán 

Tháng 

8/2023 

 

II.2 Cơ sở dữ liệu chuyên ngành           

20 Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Y tế  Đầu tư Sở Y tế 800 0 

Đơn vị tư vấn đang lập 

đề cương, dự toán chi 

tiết 

Quý 

IV/2023 

 



STT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Dự kiến 

hình 

thức 

triển 

khai 

Đơn vị 

chủ trì 

Kinh 

phí 

năm 

2023 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

giải 

ngân 

Tiến độ thực hiện 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành  

Đề xuất điều 

chỉnh hoặc 

dừng nhiệm 

vụ, dự án CĐS 

21 

Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào 

tạo (thuộc nhiệm vụ triển khai nền tảng 

hệ sinh thái giáo dục thông minh) 

Thuê 
Sở 

GD&ĐT 
3.200 0 

Đang nghiên cứu lựa 

chọn, thống nhất 

phương án triển khai 

11/2023 

 

22 
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Lao động 

Thương binh Xã hội (giai đoạn 1) 
Đầu tư 

Sở 

LĐTB&X

H 

3.000 0 

Lựa chọn đơn vị tư vấn 

lập đề cương và dự toán 

chi tiết 

Quý 

IV/2023 

 

23 

Cơ sở dữ liệu công bố thông tin quy 

hoạch đồng bộ với cổng thông tin 

điện tử của Sở Xây dựng (hoàn 

thiện, cập nhật) 

Thuê 
Sở Xây 

dựng 
400 0 

Đang xây dựng dự toán 

trình thẩm định và phê 

duyệt kinh phí 

Quý 

IV/2023 

 

24 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khoa 

học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn 
Đầu tư 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

2.685 0 

Đã hoàn thành xây 

dựng hệ thống; hiện này 

đang làm thủ tục thanh 

toán 

Quý 

IV/2023 

 

25 
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công 

Thương 
Đầu tư 

Sở Công 

Thương 
3.194 0 

Đã ký kết Hợp đồng với 

nhà thầu, đang triển 

khai thực hiện. 

Quý 

IV/2023 

 

26 
Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu 

về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn 
Đầu tư 

Ban Dân 

tộc tỉnh 
894 0 

Đang cập nhật dữ liệu 

vào hệ thống; đăng ký 

tên miền. 

Quý 

IV/2023 

 

II.3 Các nhiệm vụ khác           



STT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Dự kiến 

hình 

thức 

triển 

khai 

Đơn vị 

chủ trì 

Kinh 

phí 

năm 

2023 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

giải 

ngân 

Tiến độ thực hiện 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành  

Đề xuất điều 

chỉnh hoặc 

dừng nhiệm 

vụ, dự án CĐS 

27 
Hệ thống Quản lý chất lượng giáo 

dục tỉnh Bắc Kạn 
Thuê 

Sở 

GD&ĐT 
990 0 Duy trì hoạt động 

Quý 

IV/2023 

 

28 

Xây dựng và triển khai hệ thống 

Quản lý giáo dục nghề nghiệp - Đào 

tạo nghề tỉnh Bắc Kạn 

Đầu tư 

Sở 

LĐTB&X

H 

182 0 

- Xây dựng phần mềm; 

Cổng TTĐT giáo dục 

nghề nghiệp. 

- Đào tạo và chuyển 

giao công nghệ 

- Tại lập cơ sở dữ liệu 

Tháng 

8/2023 

 

29 

Phần mềm hệ thống thông tin tài 

chính chi trả các chính sách đảm bảo 

an sinh xã hội tỉnh Bắc Kạn 

Đầu tư 
Sở Tài 

chính 
1.800 0 Đang thẩm định dự toán 30/11/2023 

 

30 

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận 

dạng phương tiện và triển khai hệ 

thống giám sát hành trình thông minh 

Đầu tư Sở GTVT 1.000 0 Chưa triển khai  
Đề xuất dừng 

nhiệm vụ, dự án 

31 
Đầu tư xây dựng nền tảng tòa soạn 

số tại Báo Bắc Kạn 
Đầu tư 

Báo Bắc 

Kạn 
1.280 0 

Lựa chọn đơn vị tư vấn 

lập đề cương và dự toán 

chi tiết 

Quý 

IV/2023 

 

32 
Mua máy tính phục vụ chuyển đổi 

số Sở Tài nguyên và Môi trường 
Đầu tư 

Sở 

TNMT 
150 0 

Đang tiến hành triển 

khai thực hiện các bước 

mua sắm theo quy định 

Quý 

IV/2023 

 

33 
Mua máy tính và máy scan cho Bộ 

phận "Một cửa" cấp xã 
Đầu tư 

UBND 

cấp 

huyện 

2.990 0 

Đã phân bổ kinh phí 

cho cấp xã thực hiện 

mua sắm 

Tháng  

8/2023 

 



STT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Dự kiến 

hình 

thức 

triển 

khai 

Đơn vị 

chủ trì 

Kinh 

phí 

năm 

2023 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

giải 

ngân 

Tiến độ thực hiện 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành  

Đề xuất điều 

chỉnh hoặc 

dừng nhiệm 

vụ, dự án CĐS 

- UBND huyện Ngân Sơn    0 

Đã hoàn thành việc lắp 

đặt máy tính, máy scan 

cho bộ phận một cửa tại 

10/10 xã, thị trấn. 

 

 

- UBND huyện Chợ Đồn    0 

Đã hoàn thành việc lắp 

đặt máy tính, máy scan 

cho bộ phận một cửa tại 

18/20 xã, thị trấn. 

 

 

- UBND huyện Ba Bể    0 

Đã hoàn thành việc lắp 

đặt máy tính, máy scan 

cho bộ phận một cửa tại 

01/15 xã, thị trấn. 

 

 

- UBND huyện Pác Nặm    0 Đang thực hiện   

- UBND huyện Chợ Mới    0 

Đã hoàn thành việc lắp 

đặt máy tính, máy scan 

cho bộ phận một cửa tại 

04/14 xã, thị trấn. 

 

 

- UBND huyện Na Rì    0 Đang thực hiện   

- UBND thành phố Bắc Kạn    0 

Đã hoàn thành việc lắp 

đặt máy tính, máy scan 

cho bộ phận một cửa tại 

04/8 xã, phường. 

 

 

- UBND huyện Bạch Thông    0 Đang thực hiện  
 



STT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Dự kiến 

hình 

thức 

triển 

khai 

Đơn vị 

chủ trì 

Kinh 

phí 

năm 

2023 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

giải 

ngân 

Tiến độ thực hiện 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành  

Đề xuất điều 

chỉnh hoặc 

dừng nhiệm 

vụ, dự án CĐS 

III PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP 8.060 0  
  

34 

Hệ thống Quản lý, giám sát quy 

hoạch, xây dựng và phát triển đô thị 

tỉnh Bắc Kạn 

Thuê 
Sở Xây 

dựng 
1.198 0 

Đang thẩm định kế 

hoạch thuê 

Quý 

IV/2023 

Thay đổi (giảm) 

quy mô dự án so 

với dự án đã 

được phê duyệt 

tại Quyết định 

số 2256/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2022 của 

UBND tỉnh. 

35 

Đánh giá mức độ chuyển đổi số 

doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy 

doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

  
Sở 

TT&TT 
270 0 

Đang xây dựng Kế 

hoạch thực hiện 

Quý 

IV/2023 

 

36 

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm hàng hoá trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn 

Đầu tư 
Sở 

KH&CN 
1.800 0 

Đang nghiên cứu 

phương án thực hiện 

Quý 

IV/2023 

 

37 

Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin “Ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ du lịch thông minh 

tỉnh Bắc Kạn” 

Thuê 

Sở 

VHTT&

DL 

952 0 

Duy trì thường xuyên: 

Cung cấp thông tin, 

quảng bá xúc tiến về du 

lịch của tỉnh trên cổng 

thông tin du lịch thông 

minh tỉnh. 

Quý 

IV/2023 

 



STT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Dự kiến 

hình 

thức 

triển 

khai 

Đơn vị 

chủ trì 

Kinh 

phí 

năm 

2023 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

giải 

ngân 

Tiến độ thực hiện 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành  

Đề xuất điều 

chỉnh hoặc 

dừng nhiệm 

vụ, dự án CĐS 

38 
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phát 

triển du lịch 
Đầu tư 3.840 0 

Phê duyệt Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

tư vấn lập đề cương và 

dự toán chi tiết. 

Quý 

IV/2023 

 

IV 
NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC, 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 
750   

  

39 
Hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số tỉnh 
  

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

200 0 
Đang triển khai thực 

hiện 
Năm 2023 

 

40 

Đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận 

thức phổ cập kỹ năng và phát triển 

nguồn nhân lực chuyển đổi số theo 

Đề án đào tạo nguồn nhân lực (Đề 

án 146) 

  350 0 
Đang xây dựng Kế 

hoạch thực hiện 

Quý 

III/2023 

 

41 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

ngày chuyển đổi số quốc gia và lễ 

phát động ngày chuyển đổi số tỉnh 

Bắc Kạn 

  200 0 
Đang xây dựng Kế 

hoạch thực hiện 

Quý 

IV/2023 

 

V 
CÁC NHIỆM VỤ KHÁC TRIỂN KHAI THEO YÊU 

CẦU CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG; UBND TỈNH 
    

  

  Tổng (A)     64.864 0    

B 
SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN 

SÁCH TRUNG ƯƠNG 
    2.000 0  

  



STT TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Dự kiến 

hình 

thức 

triển 

khai 

Đơn vị 

chủ trì 

Kinh 

phí 

năm 

2023 

(triệu 

đồng) 

Tiến 

độ 

giải 

ngân 

Tiến độ thực hiện 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành  

Đề xuất điều 

chỉnh hoặc 

dừng nhiệm 

vụ, dự án CĐS 

I PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ 2.000 0  
  

42 
Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa phục vụ chuyển đổi số 
  

Sở 

KH&ĐT 
2.000 0 Đang thực hiện 

Quý 

IV/2023 

 

  Tổng (B)     2.000      

  Tổng A+B     66.864      
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